
LT TH

01 CB8001 Lê Vũ Châu Anh 01/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh 6,5 5,0 Đạt

02 CB8002 Hoàng Xuân Bình 24/10/1999 Đắk Lắk 6,5 9,0 Đạt

03 CB8003 Nguyễn Chánh 11/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh 5,5 9,0 Đạt

04 CB8004 Phạm Ngọc  Chúc 14/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 6,5 9,0 Đạt

05 CB8005 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/08/1999 Long An 6,5 6,5 Đạt

06 CB8006 Phạm Hoàng Duy 12/06/2001 Cà Mau 7,5 7,5 Đạt

07 CB8007 Doãn Bá Duy 07/09/1997 Tp. Hồ Chí Minh 6,0 7,5 Đạt

08 CB8008 Nguyễn Hoàng Khánh Giang 22/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 8,5 7,0 Đạt

09 CB8009 Nguyễn Hương Giang 10/12/2000 Bình Dương 5,5 6,5 Đạt

10 CB8010 Nguyễn Thái Thảo Hà 09/12/2001 Bình Định 7,5 6,0 Đạt

11 CB8011 Võ Thị Ngọc Hân 24/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 5,5 6,0 Đạt

12 CB8012 Phạm Thị Mai Hiền 18/10/2001 Quảng Ngãi 6,5 5,0 Đạt

13 CB8013 Nguyễn Hải Hưng 22/03/2001 Bình Thuận 7,0 7,5 Đạt

14 CB8014 Lê Quang Huy 22/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 6,5 7,5 Đạt

15 CB8015 Nguyễn Tuấn Khanh 19/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 4,5 0,0 Không Đạt

16 CB8016 Trần Vĩ  Kiên 07/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh 6,0 6,5 Đạt

17 CB8017 Trang Khắc Kiệt 02/07/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 5,5 6,5 Đạt

18 CB8018 Trần Thị Yến Linh 17/02/2002 Bến Tre 6,5 6,5 Đạt

19 CB8019 Nguyễn Tấn Lộc 30/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 7,5 6,0 Đạt

20 CB8020 Phạm Thanh Luôn 02/09/2001 Bình Thuận 6,0 6,5 Đạt

21 CB8021 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 10/09/2001 Đồng Nai 7,5 8,0 Đạt

22 CB8022 Lương Anh My 30/08/2001 Đồng Nai 8,0 8,0 Đạt

23 CB8023 Mai Hà Kim Ngân 21/06/2002 Đồng Nai 5,5 8,5 Đạt

24 CB8024 Trần Thị Mỹ Ngọc 07/10/2001 Đồng Nai 8,0 7,5 Đạt

25 CB8025 Trần Tống Bảo  Ngọc 14/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 5,5 9,0 Đạt

26 CB8026 Phạm Ngọc Hồng Nguyên 27/06/2000 Long An 6,5 8,0 Đạt

27 CB8027 Phan Văn Nhã 18/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh 6,0 8,0 Đạt

28 CB8028 Mông Thục Nhi 24/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 7,5 8,0 Đạt

29 CB8029 Hồ Thị Yến  Nhi 06/11/2001 Tây Ninh 6,5 5,5 Đạt

30 CB8030 Nguyễn Huỳnh Như 29/07/2001 Phú Yên 5,5 4,0 Không Đạt

31 CB8031 Phạm Hồng Nhựt 01/12/2001 Bình Định 7,0 8,0 Đạt

32 CB8032 Phạm Hoàng Phát 09/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 6,0 5,5 Đạt

33 CB8033 Lê Kim Quang 08/07/1999 Đắk Lắk 5,0 5,0 Đạt

34 CB8034 Phùng Phan Như Quỳnh 03/02/2002 Đà Nẵng 7,5 7,0 Đạt
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35 CB8035 Lê Ngô Như Quỳnh 20/09/2002 Bình Dương 4,0 4,0 Không Đạt

36 CB8036 Huỳnh Hồng Quỳnh 08/02/2000 Phú Yên 4,0 3,0 Không Đạt

37 CB8037 Nguyễn Khoa Hoài Tâm 26/12/2001 Vĩnh Long 6,5 5,0 Đạt

38 CB8038 Lê Duy Thắng 26/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 8,0 7,0 Đạt

39 CB8039 Trần Tiến  Thành 12/08/2000 Khánh Hòa 6,0 6,5 Đạt

40 CB8040 Châu Thị Bích Thảo 20/10/2001 Bình Định 7,5 6,5 Đạt

41 CB8041 Nguyễn Thị Minh Thi 08/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh 7,0 7,5 Đạt

42 CB8042 Trương Nguyễn Hoàng Thiện 16/12/2000 Tiền Giang 6,5 7,5 Đạt

43 CB8043 Nguyễn Thị Anh Thy 04/03/2001 Bình Phước 8,5 5,5 Đạt

44 CB8044 Nguyễn Phạm Văn Tiến 20/10/2001 Bình Dương 7,5 5,5 Đạt

45 CB8045 Dương Thành Tín 30/10/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 6,5 5,5 Đạt

46 CB8046 Nguyễn Ngọc Quế Trâm 01/01/2000 Tiền Giang 7,5 5,5 Đạt

47 CB8047 Võ Thị Huyền Trân 04/06/2001 Tiền Giang 8,0 5,0 Đạt

48 CB8048 Nguyễn Phú Triệu 26/11/2001 Đồng Nai 6,5 5,0 Đạt

49 CB8049 Nguyễn Ngọc Trinh 06/01/1977 Tp. Hồ Chí Minh 4,5 3,5 Không Đạt

50 CB8050 Phan Mạnh Tuấn 18/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh 7,0 6,0 Đạt

51 CB8051 Nguyễn Quốc Vũ 14/11/2001 Tiền Giang 5,5 6,0 Đạt

52 CB8052 Phan Thị Hà Vy 05/07/2001 Đắk Lắk 5,5 5,5 Đạt

53 CB8053 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 11/04/2002 Tp. Hồ Chí Minh 7,0 5,0 Đạt

54 CB8054 Hồ Hoàng Yến 24/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh 6,5 6,5 Đạt

LT TH

01 SH001 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 05/07/2001 Bình Thuận 3,5 4,0
02 SH002 Phạm Huỳnh Kha 10/09/2000 Đồng Tháp 7,5 5,5
03 SH003 Lưu Phương Thy 30/05/2001 Đồng Nai 6,5 5,5

GHI CHÚ
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